PHỤ LỤC II
CÁC CHỈ TIÊU VỀ BẢO VỆ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, KHAI THÁC RỪNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LÂM NGHIỆP KHÁC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh)
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Các chỉ tiêu theo Nghị quyết 98/2010/NQ-HĐND
	Chỉ tiêu điều chỉnh
	Chênh lệch: Tăng (+)/giảm (-)

	1
	Bảo vệ rừng
	
	
	
	

	1.1
	Giao khoán bảo vệ rừng
	ha
	15.511
	168.184
	+152.673

	1.2
	Giao khoán đất trồng rừng theo NĐ135
	ha
	4.747
	4.747
	0.0

	2
	Phát triển rừng
	
	
	
	

	2.1
	Khoanh nuôi
	ha
	8.392
	21.866
	+13.474

	2.2
	Trồng rừng
	ha
	
	
	

	-
	Trồng mới
	ha
	7.991
	7.328
	-663

	-
	Trồng sau cải tạo rừng nghèo
	ha
	24.798
	24.798
	0.0

	-
	Trồng sau khai thác rừng trồng
	ha
	21.146
	21.809
	+663

	2.3
	Cải tạo rừng (*)
	ha
	24.798
	24.798
	0.0

	2.4
	Trồng cây phân tán
	Tr.cây
	30
	30
	0.0

	3
	Khai thác rừng
	
	
	
	

	3.1
	Rừng gỗ
	
	
	
	

	-
	Khai thác rừng trồng
	ha
	21.146
	21.809
	+663

	-
	Khai thác tận dụng từ dự án được phép chuyển mục đích sử dụng rừng và cải tạo rừng nghèo kiệt
	ha
	26.591
	26.591
	0.0

	3.2
	Khai thác lâm sản phụ
	ha
	51.906
	51.906
	0.0

	4
	Hoạt động khác
	
	
	
	

	4.1
	Xây dựng CSHT
	
	
	
	

	-
	Xây dựng đường LN
	km
	46
	102
	+56

	-
	Các công trình BVR
	
	
	
	

	-
	Trạm BVP
	trạm
	27
	31
	+4

	-
	Chốt BVR
	chốt
	12
	7
	-5

	-
	Trụ sở làm việc
	nhà
	
	4
	+4

	4.2
	Các công trình PCCR
	
	
	
	

	-
	Chòi canh lửa
	chòi
	10
	9
	-1

	-
	Đường băng cản lửa
	ha
	2.101
	3115
	+1.014

	-
	Xây dựng vườn ươm cây giống LN
	vườn
	4
	3
	-1

	-
	Xây dựng rừng giống
	ha
	60
	30
	-30


(*) Cải tạo rừng nghèo kiệt đã tạm dừng theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thủ tướng Chính phủ; chỉ triển khai thực hiện khi có chủ trương của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
